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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 5634/SYT-NVY
V/v sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu tại đơn vị 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2021


 
	Kính gửi:
	- Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố;
- Bệnh viện công lập và ngoài công lập:
- Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19;
- Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;


Rút kinh nghiệm từ địa phương bạn đã xảy ra tình trạng người không mắc COVID-19 bị từ chối cấp cứu vì chuyển đến các cơ sở y tế đã chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị COVID-19, Sở Y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn Thành phố luôn đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu cho dù là người mắc COVID-19 hay không.
Để thực hiện nghiêm yêu cầu này, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai các hoạt động sau:
1. Cổng cấp cứu của tất cả bệnh viện luôn mở 24/7.
2. Đảm bảo trực cấp cứu theo đúng quy định của Ngành, trong đó nhân viên trực cấp cứu luôn mang đầy đủ các phương tiện phòng hộ trong suốt ca trực.
3. Không được yêu cầu người bệnh phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính hay dương tính mới tiếp nhận.
4. Đối với các bệnh viện chuyển đổi công năng một phần theo mô hình bệnh viện tách đôi: phải có buồng cấp cứu sàng lọc COVID-19, nếu xác định là người mắc COVID-19 thì chuyển sang khu cách ly điều trị COVID-19 của bệnh viện, trường hợp không mắc COVID-19 thì chuyển sang khu điều trị dành cho người bệnh không mắc COVID-19.
5. Đối với các bệnh viện chuyển đổi công năng hoàn toàn thành bệnh viện điều trị COVID-19:
- Trường hợp người bệnh tự đến hoặc do xe cấp cứu chuyển đến không phải là người mắc COVID-19 hoặc chưa xác định mắc COVID-19: Bệnh viện phải bố trí một buồng cấp cứu sàng lọc riêng biệt dành cho người bệnh thuộc đối tượng này, nhằm đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu người bệnh, không từ chối bất kỳ ai khi đến cấp cứu tại bệnh viện, đảm bảo hoạt động 24/7. Buồng cấp cứu sàng lọc đảm bảo đầy đủ các thuốc cấp cứu, phương tiện và dụng cụ cấp cứu cơ bản. Sau cấp cứu, tình hình người bệnh đã ổn định, liên hệ và chuyển người bệnh đến các bệnh viện có điều trị cho người không mắc COVID-19 (phụ lục đính kèm).
- Trường hợp người bệnh tự đến hoặc do xe cấp cứu chuyển đến đã được xác định là người mắc COVID-19; bệnh viện phải tiếp nhận và cấp cứu người bệnh. Sau cấp cứu, tình hình người bệnh đã ổn định nếu xác định trường hợp chuyển viện không đúng tuyến theo quy định thì có thể liên hệ để chuyển xuống các bệnh viện tầng dưới, khi cần có thể liên hệ Tổ điều phối chuyển viện của Sở Y tế đế được trợ giúp.
Riêng đối với các phòng khám đa khoa, tiếp tục duy trì buồng khám và cấp cứu sàng lọc. Sau khi sơ cứu thì chuyển đến các bệnh viện điều trị phù hợp.
Các đơn vị báo cáo ngay về Sở Y tế khi gặp khó khăn trong quá trình phối hợp bàn giao, tiếp nhận người bệnh cấp cứu qua số điện thoại: Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - chánh Thanh tra Sở Y tế 0963926947; Bác sĩ Bùi Nguyễn Thành Long - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế 0903969300.
Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và tiếp tục triển khai thực hiện theo công văn số 5335/SYT-NVY ngày 05/8/2021 để đảm bảo người bệnh được cấp cứu kịp thời tại đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh./.
(Đính kèm: Danh sách các bệnh viện tiếp nhận người bệnh mắc COVID-19 và không mắc COVID-19).
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- BP TT ĐB PCD COVID-19 tại TP.HCM (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo PCD TP (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo PCD thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- BGĐ Sở Y tế;
- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố:
- Lưu: VT, LCL.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Tăng Chí Thượng


 
DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH MẮC COVID-19 VÀ KHÔNG MẮC COVID-19
(Đính kèm: công văn 5634/SYT-NVY ngày 16 tháng 8 năm 2021)
	TT
	Bệnh viện
	Tiếp nhận NB không mắc COVID-19
	Tiếp nhận NB mắc COVID-19

	 
	Bệnh viện Bộ ngành
	 
	 

	1
	Trung tâm Hồi sức COVID-19 - Đại học Y Dược
	 
	X

	2
	Trung Tâm Hồi sức COVID -19 TW Huế
	 
	X

	3
	Trung tâm Hồi sức COVID-19 Bạch Mai
	 
	X

	4
	Trung tâm Hồi sức COVID-19 - Bệnh viện Việt Đức
	 
	X

	5
	Bệnh viện Hồi sức COVID-19
	 
	X

	6
	Bệnh viện Chợ Rẫy
	X
	X

	7
	Bệnh viện Quân Y 175
	X
	X

	8
	Bệnh viện Thống Nhất
	X
	 

	9
	Bệnh viện RHM TW
	X
	 

	10
	Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM
	X
	 

	11
	Bệnh viện 30/4
	X
	X

	12
	Bệnh viện 7 A
	X
	 

	13
	Bệnh viện Bưu Điện
	X
	 

	14
	Bệnh viện CH-PHCN
	X
	 

	15
	Bệnh viện Công An
	X
	 

	16
	Bệnh viện Giao thông Vận Tải
	X
	 

	17
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Quân Dân Y Miền Đông
	 
	X

	 
	Bệnh viện thành phố
	 
	 

	18
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 An Bình
	 
	X

	19
	Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới
	 
	X

	20
	Bệnh viện Bình Dân
	X
	 

	21
	Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
	X
	 

	22
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi
	X
	X

	23
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Hóc Môn
	 
	X

	24
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức
	 
	X

	25
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Sài Gòn
	 
	X

	26
	Bệnh viện Da Liễu
	X
	 

	27
	Bệnh viện Hùng Vương
	X
	X

	28
	Bệnh viện Mắt
	X
	 

	29
	Bệnh viện Nguyễn Trãi
	X
	X

	30
	Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
	X
	X

	31
	Bệnh viện Nhân Ái
	X
	 

	32
	Bệnh viện Nhân Dân 115
	X
	X

	33
	Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
	X
	X

	34
	Bệnh viện Nhi đồng 1
	X
	 

	35
	Bệnh viện Nhi đồng 2
	X
	X

	36
	Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
	X
	X

	37
	Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
	X
	X

	38
	Bệnh viện Phong Bến Sắn
	X
	 

	39
	Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng- ĐTBNN
	X
	X

	40
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt
	X
	 

	41
	Bệnh viện Tai Mũi Họng
	X
	X

	42
	Bệnh viện Tâm Thần
	X
	X

	43
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương
	 
	X

	44
	Bệnh viện Truyền máu Huyết học
	X
	 

	45
	Bệnh viện Từ Dũ
	X
	X

	46
	Bệnh viện Ung Bướu
	X
	 

	47
	Bệnh viện Y học Cổ truyền
	X
	 

	48
	Viện Tim
	X
	 

	49
	Viện Y Dược học Dân tộc
	X
	X

	50
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1
	 
	X

	51
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2
	 
	X

	52
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3
	 
	X

	53
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4
	 
	X

	54
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 5
	 
	X

	55
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6
	 
	X

	56
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7
	 
	X

	57
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 8
	 
	X

	58
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 9
	 
	X

	59
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10
	 
	X

	60
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11
	 
	X

	61
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12
	 
	X

	62
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13
	 
	X

	63
	Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16
	 
	X

	64
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Sư đoàn 317 (BV Dã chiến số 5A/QK7)
	 
	X

	 
	Bệnh viện quận, huyện
	 
	 

	65
	Bệnh viện Quận 1
	X
	X

	66
	Bệnh viện Lê Văn Thịnh
	X
	 

	67
	Trung tâm Y tế Quận 3
	X
	 

	68
	Bệnh viện Quận 4
	X
	X

	69
	Trung tâm Y tế Quận 5
	X
	 

	70
	Bệnh viện Quận 6
	X
	X

	71
	Bệnh viện Quận 7
	X
	X

	72
	Bệnh viện Quận 8
	X
	X

	73
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Lê Văn Việt
	 
	X

	74
	Trung tâm Y tế Quận 10
	X
	X

	75
	Bệnh viện Quận 11
	X
	X

	76
	Bệnh viện Quận 12
	X
	X

	77
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Bình Chánh
	 
	X

	78
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Củ Chi
	 
	X

	79
	Bệnh viện Huyện Nhà Bè
	X
	X

	80
	Bệnh viện Quận Bình Tân
	X
	X

	81
	Bệnh viện Quận Bình Thạnh
	X
	X

	82
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Gò vấp
	 
	X

	83
	Bệnh viện Quận Phú Nhuận
	X
	X

	84
	Bệnh viện Quận Tân Bình
	X
	 

	85
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Tân Phú
	 
	X

	86
	Bệnh viện Thành phố Thủ Đức
	X
	X

	87
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ
	 
	X

	88
	Bệnh viện Bệnh viện dã chiến điều trị quận Bình Thạnh (số 01 Chu Văn An)
	 
	X

	89
	Bệnh viện Dã chiến Thu Dung điều trị Covid tại Chung cư Bình Minh
	 
	X

	90
	Bệnh viện Dã chiến Thu Dung điều trị Covid-19 Chung cư C8
	 
	X

	91
	Bệnh viện Dã chiến Thu Dung điều trị Covid-19 KTX Trường Cao đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
	 
	X

	92
	Bệnh viện Dã chiến Thu dung Điều trị COVID-19 Quận 8
	 
	X

	93
	Bệnh viện Dã chiến Thu dung Điều trị COVID-19 số 05 Hoàng Minh Giám
	 
	X

	94
	Bệnh viện Dã chiến Thu dung Điều trị COVID-19 số 128 Nguyễn Trọng Tuyển
	 
	X

	 
	Bệnh viện Tư nhân
	 
	 

	95
	Bệnh viện Tim Tâm Đức
	X
	X

	96
	Bệnh viện Đa khoa An Sinh
	X
	X

	97
	Bệnh viện Đa khoa Anh Minh
	X
	 

	98
	Bệnh viện Da khoa Mắt SG
	X
	 

	99
	Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức
	X
	 

	100
	Bệnh viện Đa khoa Quốc tế City
	X
	 

	101
	Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA
	X
	 

	102
	Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Nam Sài Gòn
	X
	X

	103
	Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
	X
	 

	104
	Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng
	X
	 

	105
	Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
	X
	X

	106
	Bệnh viện ĐK Hồng Đức III
	X
	 

	107
	Bệnh viện ĐK Quốc tế Vinmec Central Park
	X
	 

	108
	Bệnh viện Đức Khang
	X
	 

	109
	Bệnh viện FV
	X
	X

	110
	Bệnh viện GAYA Việt Hàn
	X
	 

	111
	Bệnh viện Gia An 115
	X
	X

	112
	Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài gòn
	X
	 

	113
	Bệnh viện Điều trị COVID-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức
	 
	X

	114
	Bệnh viện Mắt Cao Thắng
	X
	 

	115
	Bệnh viện Mắt KTC Phương Nam
	X
	 

	116
	Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga
	X
	 

	117
	Bệnh viện Mắt Sài Gòn II
	X
	 

	118
	Bệnh viện Mắt Việt Hàn
	X
	 

	119
	Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
	X
	 

	120
	Bệnh viện Ngoại Thần Kinh Quốc tế
	X
	 

	121
	Bệnh viện Phụ Sản MêKông
	X
	 

	122
	Bệnh viện Phụ sản Quốc Tế Sài Gòn
	X
	 

	123
	Bệnh viện Quốc Ánh
	X
	 

	124
	Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định
	X
	 

	125
	Bệnh viện Quốc tế CTCH Sài Gòn
	X
	 

	126
	Bệnh viện Quốc tế Minh Anh
	X
	 

	127
	Bệnh viện Quốc tế Mỹ
	X
	 

	128
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt Mỹ Thiện
	X
	 

	129
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn
	X
	 

	130
	Bệnh viện STO Phương Đông
	X
	 

	131
	Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
	X
	 

	132
	Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM
	X
	X

	133
	Bệnh viện Thân Dân
	X
	 

	134
	Bệnh viện Triều An
	X
	X

	135
	Bệnh viện Xuyên Á
	X
	X

	136
	BV SAIGON-ITO Phú Nhuận
	X
	 


 
